
  BÀI 2 :  TRUNG VỊ - TỨ PHÂN VỊ

 Memorize :                     

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 Lý thuyết bài giảng :                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

Câu 16: Một cửa hàng sách thống kê số truyện thiếu nhi bán được trong hai tháng ở bảng
sau:

LÀM
QUEN

LÝ THUYẾT
BÀI GIẢNG



Số
sách
Số

ngày
5 7 25 15 9

Hãy ước lượng số trung bình, trung vị, mốt và các tứ phân vị của mẫu số liệu 
ghép nhóm trên.

 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 17: Xác định trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng 
sau(làm tròn các kết quả đến hàng phần mười).

Nhóm
Tần số 5 10 7 9 7 4

Tần số tích
lũy

 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 18: Cho mẫu số liệu ghép nhóm thống kê thời gian sử dụng điện thoại trước khi ngủ
(đơn vị: phút) của một người trong 120 ngày như ở dưới. Xác định các số đặc 
trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu đó (làm tròn các kết quả đến hàng 
phần mười).

Nhóm
Tần số 13 29 48 22 8

Tần số tích
lũy



 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 19: Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:
Cân nặng

(g)
Số quả táo
Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 20: Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần
của 100 sinh viên được cho ở biểu đồ bên. Hãy ước
lượng số trung bình, trung vị, mốt và các tứ phân vị
của số liệu đó.

 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        



                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 21: Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn 

vị:  ):

a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có sáu nhóm ứng với sáu nửa 

khoảng:  

b) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 
trên.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

Câu 22: Bảng sau cho ta bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu 
cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét)

MÓN QUÀ
TẠI LỚP



Nhóm

Tần số 4 10 14 6 4 2

Tần số tích
luỹ

a) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 
trên.

b) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

Câu 23: Độ bão hoà oxygen trong máu (còn được gọi là chỉ số ) biểu thị cho tỉ lệ 

hemoglobin có oxygen trên tổng lượng hemoglobin trong máu. Chỉ số  (đơn vị
đo là %) từ 97 - 99 là oxygen trong máu tốt, 94 - 96 là oxygen trong máu trung 
bình, 90-93 là oxygen trong máu thấp, dưới 90 là trường hợp cấp cứu trên lâm 
sàng

(Theo: Vinmec.com). Đo chỉ số  ở một số bệnh nhân Covid-19 người ta thu được
kết quả sau:

SpO2

Số bệnh
nhân

12 31 7

a) Cho biết các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Tính số trung bình, trung vị và giải thích ý nghĩa của các giá trị thu được.

Câu 24: Quãng đường (km) các cầu thủ (không tính thủ môn) chạy trong một trận bóng đá
tại giải ngoại hạng Anh được cho trong bảng thống kê sau:

Quãng
đường

Số cầu thủ 2 5 6 9 3

Câu 25: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một 
khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:
Lượng nước tiêu thụ

(m3)
Số hộ gia đình 24 57 42 29 8

a) Hãy ước lượng số trung bình, mốt và trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến  các hộ 
gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Hỏi công ty nên gửi đến các hộ tiêu thụ 
từ bao nhiêu mét khối nước trở lên?

Câu 26: Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên 
trong một thùng hàng.

Khối lượng
(gam)
Số quả 18 20 24 15 13

a) Hãy ước lượng số trung bình, mốt và trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.



b) Người ta muốn chia măng cụt trong thùng ra làm ba loại theo cân nặng, bao 

gồm: loại nhỏ, loại vừa và loại to. Các loại này lần lượt chiếm khoảng  và

 số măng cụt trong thùng. Hãy xác định ngưỡng cân nặng để phân loại quả.

Câu 27: Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng 
sau (đơn vị: phút).

85 195 187 198 43 223 280 71 205 277
298 142 162 89 167 122 175 168 148 253
234 187 85 193 224 233 117 81 39 85

a) Tìm các tứ phân vị của dãy số liệu trên.

b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm với nhóm đầu tiên là

. Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 28: Một nhóm gồm 45 học sinh làm một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi. Số 
câu trả lời đúng của mỗi bạn được ghi lại ở bảng sau:

24 35 37 24 30 23 21 39 28
27 34 30 21 26 26 38 37 16
34 29 39 40 36 18 31 24 36
20 32 37 17 40 34 35 19 20
22 25 38 33 24 24 36 26 37

a) Tìm các tứ phân vị của dãy số liệu trên.

b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Số câu trả lời
đúng

Số học sinh
c) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 29: Một trang báo điện tử thống kê thời gian người sử dụng đọc thông tin trên trang 
trong mỗi lần truy cập ở bảng sau:

  Thời gian đọc 
(phút)

   

 Số lượt truy cập  45  34  23  18  5
Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 30: Người ta thống kê tốc độ của một số xe ô tô di chuyển qua một trạm kiểm soát 
trên đường cao tốc trong một khoảng thời gian ở bảng sau:

Tốc độ (km/h)
Số xe 5 12 18 24 19

Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 31: Thâm niên công tác của các công nhân hai nhà máy  và .
Thâm niên công tác

(năm)
Số công nhân nhà máy

A
35 13 12 12 8

Số công nhân nhà máy
B

14 26 24 11 5



a) Hãy so sánh thâm niên công tác của nhân viên hai nhà máy theo số trung bình 
và trung vị.

b) Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của hai mẫu số liệu ghép nhóm 
trên.

Câu 32: Thầy giáo thống kê lại số lần kéo xà đơn của các học sinh nam khối 11 ở bảng 
sau:

  Số lần           
 Số học 
sinh

 35  54  32  17  5

a) Hãy ước lượng số trung bình, mốt và trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Thầy giáo dự định chọn  học sinh có số lần kéo thấp nhất để bồi dưỡng thể
lực thêm. Thầy giáo nên chọn học sinh có thành tích kéo xà đơn dưới bao nhiêu 
lần để bồi dưỡng thể lực?

Câu 33: Các bạn học sinh một lớp thống kê số túi nhựa mà gia đình bạn đó sử dụng trong 
một tuần. Kết quả được tổng hợp lại ở bảng sau:

Số túi
Số gia
đình

8 15 12 7 2

a) Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu trên.

b) Cô giáo dự định trao danh hiệu "Gia đình xanh" cho  gia đình các bạn sử 
dụng ít túi nhựa nhất. Cô giáo nên trao danh hiệu cho các gia đình dùng không 
quá bao nhiêu túi nhựa?

Câu 34: Bảng sau thống kê doanh số bán hàng của các nhân viên một trung tâm thương 
mại trong một ngày.

Doanh số (triệu
đồng)

Số nhân viên 4 8 12 7 5
a) Hãy ước lượng số trung bình, mốt và trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Trung tâm thương mại dự định sẽ thưởng cho  số nhân viên có doanh số bán
hàng cao nhất. Theo mẫu số liệu trên, trung tâm thương mại nên khen thưởng các 
nhân viên có doanh số bán hàng ít nhất là bao nhiêu?

Câu 35: Kết quả kiểm tra cân nặng của một số quả trứng chim cút được lựa chọn ngẫu 

nhiên ở hai trang trại chăn nuôi  và  được biểu diễn ở biểu đồ sau (đơn vị: g).



a) Hãy so sánh cân nặng của trứng chim cút của hai trang trại  và  theo số 
trung bình và trung vị.

b) Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba của cân nặng trứng 

chim cút của trang trại .

Câu 36: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các 
nhân viên một công ty như sau:

Thời gian
Số nhân

viên
6 14 25 37 21 13 9

Mẫu số liệu được chia thành bao nhiêu nhóm?

A. 6 nhóm B. 5 nhóm C. 7 nhóm D. 8 nhóm

Câu 37: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện 
thoại trong tháng

Số tiền
(nghìn
đồng)

Số sinh
viên

5 12 23 17 3

Có bao nhiêu sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng cho việc thanh toán cước
điện thoại trong tháng

A. 5 B. 23 C. 12 D. 17

Câu 38: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 40 ngày, 
ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ 0C
Số ngày 7 15 12 6

Có bao nhiêu ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 39: Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu 
được kết quả sau:

 Thời  gian
(giờ) 

     

 Số học sinh  8  16  4  2  2 
Có bao nhiêu học sinh có thời gian xem ti vi từ 20 giờ đến dưới 25 giờ trong tuần
trước?

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 40: Cho bảng khảo sát về chiều cao học sinh trong lớp:
Chiều cao

(cm)
Số học sinh 12 18 8 3 1
Nhóm số liệu nào có độ dài bằng 7?

A. B. C. D. 

THỦ  THUẬT
TRẮC



Câu 41: Cho bảng khảo sát về tiền điện của một số hộ gia đình:
Số tiền
(nghìn
đồng)

Số hộ gia
đình

6 14 21 17 2

Các nhóm số liệu ở bảng trên có độ dài là bao nhiêu?

A. 45 B. 48 C. 50 D. 54

Câu 42: Mẫu số liệu sau cho biết cân nặng của học sinh lớp 12 trong một lớp

Cân nặng Dưới 55
Từ 55 đến

65
Trên 65

Số học
sinh

20 15 2

Số học sinh của lớp đó là bao nhiêu?

A. 37 B. 35 C. 33 D. 31

Câu 43: Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh 
được cho trong bảng sau:

Điểm
Số thí
sinh

4 6 15 12 10 6 4 3

Có bao nhiêu học sinh thi trượt môn Toán? Biết rằng thí sinh đạt từ 50 điểm trở nên
thì tính là đỗ.

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 44: Đo chiều cao (tính bằng cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được
kết quả như sau:

Chiều cao
Số học
sinh

25 50 200 175 50

Giá trị đại diện của nhóm  là

A. 162 . B. 164 . C. 166 . D. 4 .

Câu 45: Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông 
dưới đây.

Chiều cao
Số học
sinh

7 13 40 21 13
6

160,5 là giá trị đại diện cho nhóm

A. 2. B. 3. C. 4 . D. 5 .

Câu 46: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu 
ghép nhóm sau:

Thời gian
(phút)

Số học sinh 5 9 12 10 6

Giá trị đại diện của nhóm  là



A. 10. B. 20. C. 30. D. 40.

Câu 47: Một cuộc khảo sát đã tiến hành xác định tuổi (theo năm) của 120 chiếc ô tô. Kết 
quả điểu tra được cho trong bảng sau.

Số tuổi ( theo
năm)

[0;4) [4;8) [8;12)
[12;16

)
[20;24

)
Số ô tô 23 25 37 26 19

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu nhóm

A. B. C. D. 
Câu 48: cho trong bảng sau.

Số tuổi ( theo
năm)

[0;4) [4;8) [8;12)
[12;16

)
[20;24

)
Số ô tô 23 25 37 26 19

Nhóm có tần số 19 là:

A. [4;8). B. [8;12). C. [12;16). D. [16;20).

Câu 49: Khảo sát cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilogam), ta có bảng tần số ghép 
nhóm:

Cân
nặng(m)

[15;2
0)

[20;2
5)

[25;3
0)

[30;3
5)

[35;4
0)

[40;4
5)

[45;5
0)

[50;5
5)

Số học
sinh

1 0 0 1 10 17 0 1

Giá trị đại diện của nhóm là

A. B. C. D. 

Câu 50: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn
mới như sau.

Tuổi thọ
Số bóng

đèn
8 22 35 15

Số trung bình của mẫu số liệu là

A. 5,0. B. 5,32. C. 5,75. D. 6,5.

Câu 51: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn
mới như sau.

Tuổi thọ
Số bóng

đèn
8 22 35 15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 52: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn
mới như sau.

Tuổi thọ
Số bóng

đèn
8 22 35 15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

A. . B. . C. . D. .



Câu 53: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn
mới như sau.

Tuổi thọ
Số bóng

đèn
8 22 35 15

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 54: Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông 
dưới đây.

Chiều cao
Số học
sinh

7 13 40 21 13
6

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 157,76 . B. 158,25 . C. 157,5 . D. 160,28 .

Câu 55: Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông 
dưới đây.

Chiều cao
Số học
sinh

7 13 40 21 13
6

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 157,76 . B. 157,25 . C. 158,25 . D. 160,45 .

Câu 56: Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông 
dưới đây.

Chiều cao
Số học
sinh

7 13 40 21 13
6

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng 
phần trăm) là

A. 156,25 . B. 157,5 . C. 156,38 . D. 157,54 .

Câu 57: Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở lô hàng A được cho ở bảng sau:
Cân nặng

(g)
Số quả cam
ở lô hàng A

1 3 7 10 4

Nhóm chứa mốt là nhóm nào

A. . B. . C. . D. .

Câu 58: Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được 
mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian
(phút)

Số học sinh

Mẫu số liệu ghép nhóm này có mốt là

A. B. C. D. 



Câu 59: Khảo sát cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilogam), ta có bảng tần số ghép 
nhóm:

Cân
nặng(m)

[15;2
0)

[20;2
5)

[25;3
0)

[30;3
5)

[35;4
0)

[40;4
5)

[45;5
0)

[50;5
5)

Số học
sinh

1 0 0 1 10 17 0 1

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu

A. B. C. D. 

Câu 60: Anh Ba ghi nhận lại kết quả ném lao của mình ở cự li 30 lần, và có bảng sau:

Cự li (m)
[69,2;70

)
[70;70,8

)
[70,8;71,

6)
[71,6;72

,4)
[72,4;73

,2)
Số lần 4 2 9 10 5

Khả năng anh Ba ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất?

A. B. C. D. 
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